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BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

A. Trụ sở chính

I. Ngành, nghề: Thiết kế đồ họa
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2  + 17 phòng máy vi tính với diện tích 1.205 m2
II. Ngành, nghề: Phiên dịch tiếng Anh thương mại
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 5 phòng máy vi tính với diện tích 384 m2
III. Ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 6 phòng máy vi tính với diện tích 444 m2
IV. Ngành, nghề: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 7 phòng máy vi tính với diện tích 508 m2
V. Ngành, nghề: Marketing
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 7 phòng máy vi tính với diện tích 508 m2

VI. Ngành, nghề: Marketing thương mại
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 8 phòng máy vi tính với diện tích 572 m2
VII. Ngành, nghề: Nghiệp vụ bán hàng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 5 phòng máy vi tính với diện tích 384 m2
VIII. Ngành, nghề: Quản trị bán hàng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 +5 phòng máy vi tính với diện tích 384m2
IX. Ngành, nghề: Tài chính - Ngân hàng
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 7 phòng máy vi tính với diện tích 508 m2
X. Ngành, nghề: Kế toán ngân hàng
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 6 phòng máy vi tính với diện tích 444 m2
XI. Ngành, nghề: Kiểm toán
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab với diện tích 135 m2 + 8 phòng máy vi tính với diện tích  572 m2
XII. Ngành, nghề: Lắp ráp ô tô
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 14 xưởng với diện tích 1.295 m2
XIII. Ngành, nghề: Sửa chữa máy tàu thủy
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: + Gồm 14 xưởng với diện tích 1.295 m2
                                                  + Hợp tác thuê với đơn vị ngoài 
XIV. Ngành, nghề: Bảo trì và sửa chữa xe máy
Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 14 xưởng với diện tích 1.295 m2
XV. Ngành, nghề: Bảo trì và sửa chữa máy bay
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành:  + Gồm 14 xưởng với diện tích 1.295 m2
                                                  + Hợp tác thuê với đơn vị ngoài 
XVI. Ngành, nghề: Bảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển
Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: + Gồm 14 xưởng với diện tích 1.295 m2
                                                  + Hợp tác thuê với đơn vị ngoài 
XVII. Ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 32 xưởng với diện tích 2.960 m2
XVIII. Ngành, nghề: Kinh tế gia đình
Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 5 xưởng với diện tích 382,5 m2
XIX. Ngành, nghề: Kỹ thuật xây dựng
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab + 4 phòng máy tính với diện tích  268 m2 + 6 xưởng với diện tích 1240 m2
XX. Ngành, nghề: Xây dựng cầu đường bộ
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề,Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab + 4 phòng máy tính với diện tích 268 m2 + 6 xưởng với diện tích 1240 m2
XXI. Ngành, nghề: Quản lý xây dựng
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên môn: 80 phòng với diện tích là 5.073 m2 
- Số phòng/ xưởng thực hành: 2 phòng Lab + 6 phòng máy tính với diện tích 428 m2


